TUẦN 21 TIẾT 41
(TỰ HỌC CÓ HƯỚNG DẪN)
Bài 21 : NGUYÊN TẮC THÔNG TIN LIÊN LẠC BẰNG SÓNG VÔ TUYẾN
I. NGUYÊN TẮC CHUNG CỦA VIỆC THÔNG TIN LIÊN LẠC BẰNG SÓNG VÔ TUYẾN :
1) Phải dùng các sóng điện từ cao tần.
· Những sóng vô tuyến dùng để tải các thông tin gọi là các sóng mang. 
· Trong vô tuyến truyền thanh, ta dùng các sóng mang có bước sóng từ vài m  vài trăm m.
· Trong vô tuyến truyền hình, ta dùng các sóng mang có bước sóng ngắn hơn nhiều.
2) Phải biến điệu các sóng mang.
· Dùng micrô để biến dao động âm thành dao động điện có cùng tần số. Dao động này ứng với một sóng điện gọi là sóng âm tần.
· Dùng mạch biến điệu sóng điện từ để “ trộn ” sóng âm tần với sóng mang. Sóng mang đã được biến điệu sẽ truyền từ đài phát đến máy thu.
· Cách biến điệu biên độ được dùng trong việc truyền thanh bằng các sóng dài, sóng trung và sóng ngắn.
3) Ở nơi thu, dùng mạch tách sóng để tách sóng âm tần ra khỏi sóng cao tần để đưa ra loa.
Loa sẽ biến dao động điện thành dao động có cùng tần số.
4) Khi tín hiệu thu có cường độ nhỏ, ta phải khuyếch đại chúng bằng các mạch khuyếch đại.
II. SƠ ĐỒ KHỐI CỦA MÁY PHÁT THANH VÔ TUYẾN ĐƠN GIẢN :
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(1) Micrô : Biến dao động âm thành dao động điện có cùng tần số.
(2) Mạch phát điện từ cao tần : Tạo ra sóng mang có tần số cao (phát ra sóng điện từ có tần số lớn hơn).
(3) Mạch biến điệu : Trộn sóng âm tần với sóng mang (trộn dao động điện từ âm tần với dao động điện từ cao tần).
(4) Mạch khuếch đại : Làm cho sóng mang này có năng lượng (biên độ) lớn hơn để nó truyền đi xa hơn.
(5) Anten phát : Tạo ra một điện từ trường cao tần (một sóng điện từ cao tần) lan truyền trong không gian.                                                                                
III. SƠ ĐỒ KHỐI CỦA MỘT MÁY THU ĐƠN GIẢN :
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(1) Anten thu : Thu được tất cả các sóng điện từ truyền tới nó.    
(2) Mạch khuếch đại dao động điện từ cao tần : Làm cho sóng điện từ cao tần thu được có năng lượng (biên độ) lớn hơn.
(3) Mạch tách sóng : Tách sóng âm tần ra khỏi sóng mang (tách dao động điện từ âm tần ra khỏi dao động điện từ cao tần).
(4) Mạch khuếch đại dao động điện từ âm tần : Làm cho dao động âm tần vừa tách ra có năng lượng (biên độ) lớn hơn.
	(5) Loa : Biến dao động điện âm tần thành dao động âm cùng tần số
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Câu 1: Mạch dao động điện từ điều hoà có cấu tạo gồm 
A. một điện trở và một tụ điện mắc thành mạch kín.      
B. một điện trở và một cuộn cảm mắc thành mạch kín.
C. nguồn điện một chiều và điện trở mắc thành mạch kín.     
D. một tụ điện và một cuộn cảm mắc thành mạch kín.
Câu 2: Chu kì dao động của mạch dao động lí tưởng LC được tính bởi công thức




      A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3: Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do thì
	A. năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm. 
	B. năng lượng điện trường và năng lượng từ trường luôn không đổi.
	C. năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện.	
	D. năng lượng điện từ của mạch được bảo toàn.
Câu 4: Tần số dao động của mạch dao động lí tưởng LC được tính bởi công thức     	




	A. .                 B. .               	C. .               	D. .
Câu 5: Trong mạch dao động LC lí tưởng, điện tích cực đại của bản tụ điện là Q0, cường độ dòng điện cực đại là I0. tần số dao động điện từ tự do trong mạch




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: Trong mạch dao động điện từ LC lí tưởng, nếu điện tích cực đại trên tụ điện là Q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0  thì chu kì dao động điện từ trong mạch là


	A.                  	B. T = 2LC                    	C.                	D. T = 2Q0I0
Câu 7: Phát biểu nào sau đây về tính chất của sóng điện từ là sai ?
	A. Sóng điện từ lan truyền với tốc độ như nhau trong các môi trường khác nhau.
	B. Sóng điện từ là sóng ngang.	
	C. Sóng điện từ có mang năng lượng.
	D. Sóng điện từ tuân theo các quy luật như : Phản xạ, khúc xạ và giao thoa ….	
Câu 8: Sóng điện từ nào sau đây bị phản xạ mạnh nhất ở tầng điện li và mặt đất ?
	A. Sóng dài.	B. Sóng trung.	C. Sóng ngắn.	D. Sóng cực ngắn.


Câu 9: Trong quá trình lan truyền sóng điện từ, véctơ cảm ứng từ  và véctơ cường độ điện trường  luôn
	A. biến thiên điều hòa vuông pha.
	B. biến thiên điều hòa cùng pha.
	C. cùng phương với phương truyền sóng.
	D. cùng phương và vuông góc với phương truyền sóng.

Câu 10: Sóng điện từ là sóng
	A. dọc và truyền được trong chân không. 	B. ngang và truyền được trong chân không. 
	C. dọc và không truyền được trong chân không. 	D. ngang và không truyền được trong chân không. 

Câu 11: Phát biểu nào sau đây là không đúng ? Sóng điện từ
A. là sóng ngang.		B. có mang năng lượng.
C. có thể phản xạ, khúc xạ, giao thoa, nhiễu xạ.	D. không truyền được trong chân không.




Câu 12: Biểu thức nào sau đây không phải là biểu thức tính năng lượng điện từ trong mạch dao động ?
A.	B.	C.	D.
Câu 13: Tần số góc dao động của mạch dao động lí tưởng LC được tính bởi công thức 




	A. 	B. 	C.   D. 



Câu 14: mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 6mH, năng lượng của mạch bằng 7,5J. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch bằng
[bookmark: _GoBack]	A. 0,0025A	 B. 0,1A    	C. 0,15A     D. 0,05A
Câu 15: Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai ?
	A. Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường.
	B. Sóng điện từ là sóng ngang.
	C. Sóng điện từ không mang năng lượng.
	D. Sóng điện từ truyền trong chân không với tốc độ c  3.108m/s.

Câu 16: Một mạch dao động LC lí tưởng, tụ điện có điện dung 4μF. Biết điện tích trong tụ biến thiên theo thời gian với tần số góc 1000 rad/s. Độ tự cảm của cuộn dây là
      A. 0,25H             	B. 0,001H              	C. 0,05H           	D. 0,0625H

Câu 17: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 2mH và tụ điện có điện dung C = 0,2F. Biết trong mạch có dao động điện từ tự do. Lấy  = 3,14. Chu kì dao động điện từ trong mạch là
	A. 6,28.10-5s.	B. 12,56.10-5s. 	C. 12,56.10-4s.	D. 6,28.10-4s.
Câu 18: Trong dụng cụ nào dưới đây có cả máy phát và máy thu sóng vô tuyến ?
	A. Chiếc điện thoại di động.                                         	B. Cái điều khiển ti vi.
	C. Máy thu thanh.                                                         	D. Máy thu hình (Ti vi).

Câu 19: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 10-4H và tụ điện có điện dung C. Biết tần số dao động của mạch là 100kHz. Lấy π2 = 10. Giá trị của điện dung C là
	A. 25nF	B. 0,025F	C. 250nF	D. 0,25F

Câu 20: Nguyên tắc hoạt động của mạch chọn sóng trong máy thu vô tuyến là dựa trên hiện tượng
	A. giao thoa sóng điện từ.		B. cộng hưởng dao động điện từ.
	C. nhiễu xạ sóng điện từ.	    	D. phản xạ sóng điện từ.

Câu 21: Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1mH và tụ điện có điện dung 0,1µF. Dao động điện từ riêng của mạch có tần số góc là
 	A. 2.105 rad/s. 	B. 105 rad/s. 	C. 3.105 rad/s. 	D. 4.105 rad/s.
Câu 22: Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC lí tưởng có dạng i = 0,05.cos(2000.t)A. Điện tích cực đại giữa hai bản của tụ điện là 
	A. 25.10–3C	B. 25.10–5C	C. 25.10– 4C	D. 25.10–6C 
Câu 23: Mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ C = 5μF, cuộn dây có L = 0,5mH. Điện tích cực đại trên tụ là 2.10-5C.  Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là
		A. 0,4A.               		B. 4A 		C. 8A                 		D. 0,8A.
Câu 24: Mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 10–4H và tụ điện có điện dung C = 25pF dao động với cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 20mA. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản của tụ điện là
	A. 80V	B. 40V	C. 50V	D. 100V
Câu 25: Mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung C = 10μF và một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 0,1H. Khi hiệu điện thế ở hai đầu tụ là 4V thì cường độ dòng điện trong mạch là 0,02A. Hiệu điện thế cực đại trên hai bản tụ điện là
 	A. 2V 	B. 5V 	C. 2 V            	D. 5 V
Câu 26: Một điện từ có tần số f = 5.105Hz, vận tốc ánh sáng trong chân không là c = 3.108m/s. Sóng điện từ đó có bước sóng là
	A. 6m.	B. 600m.	C. 60m.	D. 0,6m.
Câu 27: Trong một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với điện tích trên một bản của tụ điện có biểu thức là q = 3.10–6cos(2000t)C. Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là
 	A. i = 6cos(2000t – /2)mA.		B. i = 6cos(2000t + /2)mA.
 	C. i = 6cos(2000t – /2)A.		D. i = 6cos(2000t + /2)A.
Câu 28: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 10-4H và tụ điện có điện dung C. Biết tần số dao động của mạch là 100kHz. Lấy 2 = 10. Giá trị C là
	A. 25nF	B. 0,025F	C. 250nF	D. 0,25F
Câu 29: Khi nói về sóng ngắn, phát biểu nào sau đây sai ? 
	A. Sóng ngắn phản xạ tốt trên tầng điện li. 	B. Sóng ngắn phản xạ tốt trên mặt đất. 
	C. Sóng ngắn không truyền được trong chân không. 	D. Sóng ngắn có mang năng lượng.

Câu 30: Trong mạch dao động lý tưởng, tụ điện có điện dung C = 5F, điện tích của tụ có giá trị cực đại là 8.10 – 5C. Năng lượng dao động điện từ trong mạch là
	A. 6.10 – 4J. 	B. 12,8.10 – 4J. 	C. 6,4.10 – 4J.	D. 8.10 – 4J.   

Câu 31: Trong sơ đồ khối của một máy thu thanh vô tuyến đơn giản không có phận nào sau đây ? 
	A. Mạch khuếch đại âm tần.	B. Mạch biến điệu.
	C. Loa.			D. Mạch tách sóng.

Câu 32: Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh dùng vô tuyến không có bộ phận nào dưới đây ?
	
	A. Mạch tách sóng.	B. Mạch khuyếch đại. 	C. Mạch biến điệu.	D. Anten.

Câu 33: Đối với mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, phát biểu nào sau đây sai ? 
	A. Năng lượng điện từ của mạch không thay đổi theo thời gian. 
	B. Năng lượng điện trường tập trung trong tụ điện. 
	C. Cường độ dòng điện trong mạch và điện tích trên một bản tụ điện biến thiên điều hòa ngược pha nhau. 
	D. Năng lượng từ trường tập trung trong cuộn cảm.

Câu 34: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm xác định. Biết tần số dao động riêng của mạch là f. Để tần số dao động riêng của mạch bằng 2f thì phải thay tụ điện trên bằng một tụ điện có điện dung là
 	A. C/4	B. 4C	C. C/2	D. 2C
Câu 35: Một mạch dao động LC có điện trở thuần không đáng kể, tụ điện có điện dung 5μF. Dao động điện từ riêng (tự do) của mạch LC với điện áp cực đại ở hai đầu tụ điện bằng 6V. Khi điện áp ở hai đầu tụ điện là 4V thì năng lượng từ trường trong mạch bằng 
	A. 10-5J. 	B. 5.10-5J. 	C. 9.10-5J. 	D. 4.10-5J 
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